
ĐẶC TẢ CẤU TRÚC THÔNG TIN MẪU GIẤY CAM KẾT TỪ CHỐI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I Thông tin hành 
chính 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I Thông tin hành 
chính 1.2 ID Mã định danh 

phiếu/giấy Số nguyên 25

I Thông tin hành 
chính 1.3 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

Quyết định 
824/QĐ-BYT, 
ngày 15 tháng 02 
năm 2023 của Bộ 
Y Tế: phụ lục 2

I Thông tin hành 
chính 1.4 HoVaTenBenhNhan Họ tên người bệnh Chuỗi 250

I Thông tin hành 
chính 1.5 NgaySinh Ngày sinh người 

bệnh Ngày YYYY/MM/DD

I Thông tin hành 
chính 1.6 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 

2-Nữ, 3-Khác) Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I Thông tin hành 
chính 1.7 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I Thông tin hành 
chính 1.8 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

I Thông tin hành 
chính 1.9 NgayTao Ngày tạo phiếu Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I
Thông tin hành 
chính 1.10 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

I
Thông tin hành 
chính 1.11 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250 Theo BHYT

I
Thông tin hành 
chính 1.12 MaCSKCB

Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

I
Thông tin hành 
chính 1.13 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

II Người ký cam kết 2.1 NguoiBenh Là người bệnh? Số nguyên 1

II Người ký cam kết 2.2 NguoiBenh_MoTa Mô tả người bệnh Chuỗi 250

II Người ký cam kết 2.3 QHNguoiBenh_MoTa Quan hệ người 
bệnh Chuỗi 250

II Người ký cam kết 2.4 QHNguoiBenhNamSinhQuan hệ người 
bệnh năm sinh Chuỗi 250

III Người bệnh 3.1 Khoa Khoa điều trị Chuỗi 250

Quyết định 
5937/QĐ-BYT, 
ngày 30 tháng 12 
năm 2021 của Bộ 
Y Tế: phụ lục 5

III Người bệnh 3.2 Phong Phòng Chuỗi 50

III Người bệnh 3.3 Giuong Số giường Chuỗi 50

IV Nội dung từ chối 4.1 NoiDung1 Nội dung từ chối 1 Chuỗi 3000

IV Nội dung từ chối 4.2 NoiDung2 Nội dung từ chối 2 Chuỗi 3000

V Xác nhận người 5.1 NgayTuChoiDV Ngày từ chối dịch Ngày giờ YYYY/MM/DD 



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

bệnh/thân nhân vụ HH:mm

V Xác nhận người 
bệnh/thân nhân 5.2 GioTuChoiDV Giờ từ chối dịch 

vụ Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

VI Xác nhận bác sĩ 6.1 NgayLamDon Ngày bác sĩ giải 
thích / làm đơn Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

VI Xác nhận bác sĩ 6.2 BacSiDieuTri Họ tên bác sĩ điều 
trị Chuỗi 250

VI Xác nhận bác sĩ 6.3 MaBacSiDieuTri Mã bác sĩ điều trị Chuỗi 25

Chuỗi Json:
{
"MaQuanLy": 155005,
"ID": 0,
"MaBenhNhan": "00000001",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
"NgaySinh": "2026-04-01",
"GioiTinh": 1,
"DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",
"NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
"NgayTao": "2026-04-01T14:30:00",
"SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",
"BenhVien": "Bệnh viện Từ Dũ",
"MaCSKCB": "79001",
"IDMauPhieu": 767,
"NguoiBenh": 1,
"QHNguoiBenh_MoTa": "Bản thân",
"NguoiBenh_MoTa": "Bản thân",



"QHNguoiBenhNamSinh": "1993",
"Khoa": "Khoa Nội tổng hợp",
"Phong": "P.201",
"Giuong": "G.02",
"NoiDung1": "Tôi từ chối sử dụng dịch vụ ... theo tư vấn của cơ sở KCB.",
"NoiDung2": "Tôi đã được giải thích đầy đủ về lợi ích/nguy cơ và tự nguyện từ chối.",
"NgayTuChoiDV": "2026-04-01T14:30:00",
"GioTuChoiDV": "2026-04-01T14:30:00",
"NgayLamDon": "2026-04-01T14:30:00",
"BacSiDieuTri": "BS Trần Thị B",
"MaBacSiDieuTri": "CCHN-013/HCM"
}


